	BỘ TƯ PHÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 358/BTP-KHTC
V/v báo cáo số liệu phục vụ phân bổ dự toán ngân sách năm 2010
	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009


	Kính gửi:
	- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Để có cơ sở phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho từng đơn vị dự toán, Bộ yêu cầu các đơn vị dự toán thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp), Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo số liệu về tiền lương và các khoản đóng góp theo lương của đơn vị tháng 12 năm 2009, trong đó lưu ý một số điểm sau:

- Báo cáo số liệu tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp tháng 12 năm 2009 chi tiết theo từng người hưởng lương có mặt đến thời điểm 01 tháng 12 năm 2009 và từng đơn vị trực thuộc (theo biểu mẫu đính kèm công văn này). Mẫu báo cáo được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn (mục Quản lý, chỉ đạo, điều hành);
- Phụ cấp lương được xác định là các khoản phụ cấp được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng, không bao gồm phụ cấp chức vụ trong các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;
- Thời gian gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) chậm nhất ngày 04 tháng 12 năm 2009, sau thời điểm trên các đơn vị không có báo cáo Bộ sẽ sử dụng số liệu về tiền lương và các khoản đóng góp của tháng 01 năm 2009 để giao dự toán năm 2010 cho đơn vị.
Yêu cầu khi gửi văn bản về Bộ, đơn vị đồng thời gửi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: hungnh@moj.gov.vn
Bộ thông báo để đồng chí biết và khẩn trương tổ chức thực hiện.

	
Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TT Nguyễn Đức Chỉnh (để b/c);
Tổng cục THADS (để phối hợp)
Lưu VT, KHTC
	TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH




Nguyễn Đình Tạp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THADS

		CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH/TP:………………

		BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI THỜI ĐIỂM 01/12/2009

		(Áp dụng đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh )

																																Đơn vị: 1.000 đồng

		STT		Đơn vị		Biên chế kế hoạch được phân bổ		Biên chế có mặt đến 01/12/2009		Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 12/2009 theo quy định tại Nghị định 33/2009/NĐ-CP																								Ghi chú

										Tổng số		Bao gồm:

												Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)																		Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

														Tổng số		Phụ cấp thâm niên vượt khung		Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp trách nhiệm		Phụ cấp nghề CHV		Phụ cấp nghề TTV		Phụ cấp khu vực		Phụ cấp đặc biệt		Khác

		A		B				2		3=4+5…+14		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				TỔNG SỐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Cục THADS tỉnh				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Nguyễn Văn A						- 0				- 0																		- 0

		2		Trần Văn B						- 0				- 0																		- 0

				………….						- 0				- 0																		- 0

		II		Chi cục THADS thị xã…				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1								- 0				- 0																		- 0

		2								- 0				- 0																		- 0

				………….						- 0				- 0																		- 0

		III		Chi cục THADS huyện…				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1								- 0				- 0																		- 0

		2								- 0				- 0																		- 0

				…………						- 0				- 0																		- 0

		IV		…………				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		14								- 0				- 0																		- 0

		15								- 0				- 0																		- 0

		16								- 0				- 0																		- 0

		17								- 0				- 0																		- 0

		18								- 0				- 0																		- 0

				Ghi chú: + Số liệu về quỹ lương, các khoản tính theo lương tính trên cơ sở biên chế có mặt tại thời điểm 01/12/2009, số liệu tính cho 01 tháng (bao gồm cả số nghỉ thai sản do BHXH trả lương)





Co quan Bo

		ĐƠN VỊ:………………….

		BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TẠI THỜI ĐIỂM 01/12/2009

		(Áp dụng đối với đơn vị dự toán thuộc Bộ)

																														Đơn vị: 1.000 đồng

		STT		Đơn vị		Biên chế kế hoạch được phân bổ		Biên chế có mặt đến 01/12/2009		Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 12/2009 theo quy định tại Nghị định 33/2009/NĐ-CP																						Ghi chú

										Tổng số		Bao gồm:

												Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)																Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

														Tổng số		Phụ cấp thâm niên vượt khung		Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp trách nhiệm		Phụ cấp nghề		Phụ cấp khu vực		Phụ cấp đặc biệt		Khác

		A		B				2		3=4+5…+13		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				TỔNG SỐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Nguyễn Văn A						- 0				- 0																- 0

		2		Trần Văn B						- 0				- 0																- 0

		3		………….						- 0				- 0																- 0

		4		………….						- 0				- 0																- 0

		5		…………						- 0				- 0																- 0

		6								- 0				- 0																- 0

		7								- 0				- 0																- 0

		8								- 0				- 0																- 0

		9								- 0				- 0																- 0

		10								- 0				- 0																- 0

		11								- 0				- 0																- 0

		12								- 0				- 0																- 0

		13								- 0				- 0																- 0

		14								- 0				- 0																- 0

				Ghi chú: + Số liệu về quỹ lương, các khoản tính theo lương tính trên cơ sở biên chế có mặt tại thời điểm 01/12/2009, số liệu tính cho 01 tháng (bao gồm cả số nghỉ thai sản do BHXH trả lương)






